
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm trang thiết bị tại các điểm trường trên địa bàn Xã

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm trang thiết bị tại các điểm trường trên địa bàn Xã

- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Thường Phước.

- Đơn vị tư vấn đấu thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng XD15.

- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp giáo dục năm 2026

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày

- Hình thực hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2026

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

- Địa điểm thực hiện: ấp Thường Thới, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung:
- Trong quá trình chào thầu nhà thầu phải ghi rõ ràng và chi tiết ký mã hiệu, chủng loại, hãng chế tạo, nguồn gốc, xuất xứ

mà không được ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương”, đặc tính thông số kỹ thuật trong catalogue phải phù hợp với đặc tính
thông số bên mời thầu yêu cầu;



- Chất lượng: mới 100% chưa qua sử dụng, theo yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa;
- Đối với nhà thầu là nhà sản xuất: Có tài liệu minh chứng về quản lý chất lượng (v/d: ISO 9001…); Tài liệu về đảm bảo

môi trường, an toàn lao động (v/d ISO 14001, 45000 …), tài liệu về kiểm định chất lượng hàng hóa, hoặc các tài liệu tương
đương và theo yêu cầu trong thông số kỹ thuật sản phẩm;

- Đối với nhà thầu thương mại: Có tài liệu minh chứng hàng hóa chào thầu được sản xuất, đóng gói từ các nhà sản xuất có
đủ điều kiện trên.

- Đối với phần mềm học liệu điện tử tích hợp vào tivi cho các môn học có tài liệu minh chứng các học liệu bên trong (tranh,
ảnh, video, mô phỏng 3D, tài liệu tham khảo) được xuất bản theo Luật Xuất bản và có tài liệu chứng minh học liệu không vi
phạm bản quyền.

- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp mẫu hàng hóa có đặc tính kỹ thuật cao (Tivi, máy tính) để kiểm tra và thử
nghiệm trong trường hợp có đủ bằng chứng nghi ngờ về chất lượng hàng hóa cung cấp, cần kiểm tra, thử nghiệm theo quy định
pháp luật.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung
cấp của gói thầu.

Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa (quốc gia và quốc tế được công nhận), các yêu
cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, các điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức
tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.

Nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật thiết bị quản trị được xác nhận của hãng sản xuất hoặc đại lý phân phối chính thức của
hãng tại Việt Nam (kèm tài liệu chứng minh đính kèm).



Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT SL

Tuyên bố của
nhà thầu
(Đáp

ứng/Không
đáp ứng)

Tài liệu
tham khảo

1 Máy tính bàn phòng
Kidsmart (Mẫu giáo)

Bảo hành: 24 tháng

Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam
đồng bộ (Khối CPU, Màn hình, Keyboard,
Mouse cùng thương hiệu, lắp ráp tại Việt Nam)
được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt
chứng chỉ ISO 9001:2015; ISO 14001:2015;
ISO 17025:2017; ISO 27001 : 2022, ISO
45001 : 2018; QCVN 118:2018; QCVN
132:2022. Chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa,
chứng nhận dây chuyền sản xuất máy tính

- Bộ Vi xử lý: CPU Intel Core i5 12400 (Intel
LGA1700 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.5Ghz -
Turbo 4.4Ghz - Cache 18MB)

- Bộ nhớ Ram: 16GB(1x16GB) DDR4 Bus

Bộ 24



3200mhz

- Ổ cứng: SSD 512GB SATA III

- Bo mạch chủ (Mainboard): Chipset Intel
H610 Supports 13th Gen & 12th Gen anh next
gen Intel ® Core TM Processors (LGA 1700),
02 x DDR4 DIMM upto 64GB

- Khe cắm mở rộng: 1 x khe cắm PCI Express
x16; 1 x khe cắm PCI Express x1; 1 x đầu nối
NVME-M.2; 1 x đầu nối M_SATA M.2; 1 x
đầu nối WIFI

- Cổng kết nối: 4 x USB, tương thích với
USB2.0/ 1.1; 2 x USB, tương thích với
USB3.0; 1 cổng DP; 2 cổng HDMI; 1 x cổng
RJ45; 1 x Cổng âm thanh 3 trong 1 (Line
In/Line Out/MIC IN); 1 x COM(upto 2 x com
ports)

- Kết nối mạng: LAN 10/100/1000Mbps

- Card âm thanh: 7.1 CH Audio



- Card màn hình: Intel ® UHD Graphics 730

- Thùng máy & Nguồn: Small Form Factor
(SFF), sơn tĩnh điện, Cổng hết nối phía trước:
Type C port, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x line
out, 1 x Headphone, 1 x đọc thẻ nhớ 3 trong 1,
có tay xách; 250W PSU (đồng bộ thương hiệu)

- Keyboard: USB standard Keyboard (đồng bộ
thương hiệu)

- Mouse: USB Optical Mouse (đồng bộ thương
hiệu)

- Màn hình: 21.5", IPS, Full viền 22 Inch, Tần
số quét 100Hz, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full
HD), Góc nhìn: 178°/178°, độ sáng: 250cd/m²,
Số màu hiển thị: 16.7M, Tỉ lệ khung hình: 16:9
Wide. NTSC = 72%. Công nghệ: Less Blue
Light, DRC, Free Sync, Aspect Ratio. Cổng kết
nối: 1 x HDMI port, 1 x VGA port, 1 x USB
Type-C 15W(trên màn hình chủ yếu để xuất
hình ảnh và sạc nhẹ cho thiết bị di động, phù
hợp với nhu cầu văn phòng, trường học, tiện lợi



và gọn hơn), Audio output, tích hợp loa trên
màn hình, kèm cáp HDMI. Bộ điều khiển
Tắt/Mở/Khởi động cho PC tích hợp bên trong
màn hình. Đây là một giải pháp hiện đại, giúp
người dùng quản lý PC dễ dàng hơn chỉ với nút
bấm ngay trên màn hình. (Đồng bộ thương hiệu
với case máy tính)

- Hệ điều hành: Windows 11 PRO OEM

- Bảo hành: 24 tháng.

- Phụ kiện: Dây và các thiết bị liên quan tới vận
hành thiết bị theo tiêu chuẩn. Thùng máy tính
còn nguyên niêm phong của nhà sản xuất.

2
Máy tính bàn phòng máy

(Tiểu học, THCS)

Bảo hành: 24 tháng

Máy vi tính để bàn đồng bộ (Khối CPU, Màn
hình, Keyboard, Mouse cùng thương hiệu, lắp
ráp tại Việt Nam) được sản xuất trên dây
chuyền công nghiệp đạt chứng chỉ ISO
9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 17025:2017;
ISO 27001 : 2022, ISO 45001 : 2018; QCVN

Bộ 79



118:2018; QCVN 132:2022. Chứng nhận nhãn
hiệu hàng hóa, chứng nhận dây chuyền sản xuất
máy tính

- Bộ Vi xử lý: CPU Intel Core i5 12400 (Intel
LGA1700 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.5Ghz -
Turbo 4.4Ghz - Cache 18MB)

- Bộ nhớ Ram: 16GB(1x16GB) DDR4 Bus
3200mhz

- Ổ cứng: SSD 512GB SATA III

- Bo mạch chủ (Mainboard): Chipset Intel
H610 Supports 13th Gen & 12th Gen anh next
gen Intel ® Core TM Processors (LGA 1700),
02 x DDR4 DIMM upto 64GB

- Khe cắm mở rộng: 1 x khe cắm PCI Express
x16; 1 x khe cắm PCI Express x1; 1 x đầu nối
NVME-M.2; 1 x đầu nối M_SATA M.2; 1 x
đầu nối WIFI

- Cổng kết nối: 4 x USB, tương thích với
USB2.0/ 1.1; 2 x USB, tương thích với



USB3.0; 1 cổng DP; 2 cổng HDMI; 1 x cổng
RJ45; 1 x Cổng âm thanh 3 trong 1 (Line
In/Line Out/MIC IN); 1 x COM(upto 2 x com
ports)

- Kết nối mạng: LAN 10/100/1000Mbps

- Card âm thanh: 7.1 CH Audio

- Card màn hình: Intel ® UHD Graphics 730

- Thùng máy & Nguồn: Small Form Factor
(SFF), sơn tĩnh điện, Cổng hết nối phía trước:
Type C port, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x line
out, 1 x Headphone, 1 x đọc thẻ nhớ 3 trong 1,
có tay xách; 250W PSU (đồng bộ thương hiệu)

- Keyboard: USB standard Keyboard (đồng bộ
thương hiệu)

- Mouse: USB Optical Mouse (đồng bộ thương
hiệu)

- Màn hình: 21.5", IPS, Full viền 22 Inch, Tần
số quét 100Hz, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full
HD), Góc nhìn: 178°/178°, độ sáng: 250cd/m²,



Số màu hiển thị: 16.7M, Tỉ lệ khung hình: 16:9
Wide. NTSC = 72%. Công nghệ: Less Blue
Light, DRC, Free Sync, Aspect Ratio. Cổng kết
nối: 1 x HDMI port, 1 x VGA port, 1 x USB
Type-C 15W(trên màn hình chủ yếu để xuất
hình ảnh và sạc nhẹ cho thiết bị di động, phù
hợp với nhu cầu văn phòng, trường học, tiện lợi
và gọn hơn), Audio output, tích hợp loa trên
màn hình, kèm cáp HDMI. Bộ điều khiển
Tắt/Mở/Khởi động cho PC tích hợp bên trong
màn hình. Đây là một giải pháp hiện đại, giúp
người dùng quản lý PC dễ dàng hơn chỉ với nút
bấm ngay trên màn hình. (Đồng bộ thương hiệu
với case máy tính)

- Hệ điều hành: Windows 11 PRO OEM

- Bảo hành: 24 tháng.

- Phụ kiện: Dây và các thiết bị liên quan tới vận
hành thiết bị theo tiêu chuẩn. Thùng máy tính
còn nguyên niêm phong của nhà sản xuất.



3 Tivi 55 inch

I.THÔNG TIN CHUNG

• Bảo hành: Chính hãng 3 năm tận nơi

• Chứng nhận:

o ISO: 9001:2015; 45001:2018;
14001:2015; 50001:2018

o QCVN 118:2018/BTTTT; QCVN
112:2017/BTTTT; QCVN 54:2020/BTTTT;
QCVN 65:2021/BTTTT

o Chứng nhận hợp quy: có

o EMC: Class B

o Safety: 60065, 62368-1

II.MÀN HÌNH

• Kích thước màn hình: 55inch

• Loại sản phẩm: 50Hz E-LED BLU

• Độ phân giải: 3840 x 2160 (4K UHD)

• Độ phủ màu: 98% (sRGB) – tái tạo màu

Cái 76



sắc chính xác, phục vụ hiển thị đồ họa, thí
nghiệm khoa học,

vẽ kỹ thuật

• Độ sáng (loại): 300 nits – đảm bảo nhìn
rõ trong lớp học có ánh sáng đèn hoặc ban ngày

• Thời gian phản hồi (G-to-G): 8ms

• Thời gian hoạt động liên tục: 16/7 (16 giờ
/ ngày, 7 ngày / tuần). 7 – phù hợp lịch học tiêu
chuẩn

(8–10h/ngày)

• Độ cong màn hình: Phẳng

• Công nghệ hình ảnh (Picture Engine):
Crystal Processor 4K - Nâng cấp nội dung thấp
lên gần chuẩn

4K, cải thiện chất lượng hình ảnh bài giảng cũ,
tài liệu SD

• Công nghệ HDR: HDR10+, Công nghệ -
Tăng tương phản – giúp đọc rõ nội dung chữ



trắng/đen hoặc

biểu đồ chi tiết

III. ÂM THANH

• Loại loa: 2CH (10W + 10W)

• Tổng công suất loa: 20W (RMS)

• Công nghệ Dolby Decoder: MS12 2ch

• Công nghệ âm thanh theo dấu chủ thể
(Object Tracking Sound): OST Lite

• Công nghệ Q-Symphony: Có

• Bluetooth Audio: Có

IV. HỆ ĐIỀU HÀNH & TÍNH NĂNG THÔNG
MINH

• Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV hoặc
tương đương, hỗ trợ trình chiếu mượt mà từ
USB, qua mạng LAN/WiFi

• Giao diện Media Home: Có



• Web Browser: Có

• Workspace: Có

• Biz App: có, hỗ trợ trình chiếu và thiết kế
nội dung, qua 1 lần cài đặt.

• Tìm kiếm giọng nói bằng Tiếng Việt: có
(Bixby)

• Trải nghiệm đa thiết bị: Truyền nội dung
từ điện thoại lên TV, Phản chiếu âm thanh, Bật
TV không dây

• Ứng dụng & Dịch vụ thông minh:
Samsung Business TV, Netflix, Amazon Prime,
Google Play Movies & TV, YouTube

• Hỗ trợ điều khiển TIVI từ xa qua điện
thoại thông qua app SmartThing pro

V. HỖ TRỢ TRỢ NĂNG

• Hỗ trợ người khiếm thị: Mô tả âm thanh,
Phóng to Menu và Văn bản, Tương phản cao,
SeeColors, Đảo màu, Thang độ xám, Tắt hình



ảnh

• Hỗ trợ người khiếm thính: Phụ đề, Âm
thanh đa đầu ra, Phóng to ngôn ngữ ký hiệu

• Hỗ trợ người khuyết tật vận động: Lặp lại
nút chậm, Ứng dụng điều khiển từ xa cho mọi
thiết bị

VI. KẾT NỐI

• HDMI: 3 cổng

• USB: 1 cổng

• Ethernet (LAN): 1 cổng

• RF In (Terrestrial/Cable input): 1/1 (dùng
chung)

• Tuner (DVB-T2): Có

• Wi-Fi: Wi-Fi 5

• Bluetooth: Bluetooth 5.3

• Cổng điều khiển ngoài: RJ45



VII. THIẾT KẾ

• Viền màn hình: 3 cạnh không viền
(Bezel-less)

• Màu sắc: Đen

• Chân đế: Chân đứng cơ bản (Flat Feet)

VIII. KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

• Không chân đế (WxHxD): 1,224.6 x
707.8 x 76.6 mm

• Có chân đế (WxHxD): 1,224.6 x 759.1 x
199 mm

• Đóng gói (WxHxD): 1354 x 810 x 127
mm

• Trọng lượng không chân đế: 9.6 kg

• Trọng lượng Có chân đế : 9.9 kg

• Trọng lượng đóng gói: 14.4 kg

IX. TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG



• Nguồn điện: AC 100-240V, 50/60Hz

• Công suất tiêu thụ: 130 W

• Công suất tiêu chuẩn (typical): 79.3 W

• Cảm biến ánh sáng (Eco Sensor): Có

X. PHỤ KIỆN ĐI KÈM

• Điều khiển từ xa: SolarCell BT Remote

• Pin: Có

• Hướng dẫn sử dụng: Có

• Dây nguồn: Có

Bao gồm khung treo tivi đa năng.

Tích hợp phần mềm Bộ học liệu điện tử được
xây dựng và phát triển bám sát dựa theo thông
tư số 37,38/2021/TT-BGDĐT và Chương trình
GDPT 2018.

Có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ,
lược đồ, âm thanh video, câu hỏi, đề kiểm



tra,…) đi kèm và được tổ chức quản lý thành hệ
thống thư viện điện tử, thuận lợi tra cứu và sử
dụng.

Gồm các chức năng chính:

- Chức năng quản lý học liệu

+ Hỗ trợ tải 1 hoặc nhiều học liệu từ máy cá
nhân lên bộ học liệu điện tử theo định dạng file
quy định.

+ Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng
học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, lược đồ, âm
thanh video, câu hỏi, đề kiểm tra,…).

+ Chức năng phân loại học liệu theo chủ đề,
theo loại học liệu.

+ Chức năng hỗ trợ tìm kiếm học liệu theo từ
khóa tương đối"

"NGOẠI NGỮ LỚP 1:

- 42 tranh/ ảnh điện tử tích hợp âm thanh (giọng
Anh - Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ đề sau:



+ Colours

+ Animals

+ Classroom objects

+ Toys

+ Daily activities

- 01 tài liệu tham khảo:

+ Vui học Từ Vựng Tiếng Anh - Lớp 1.

NGOẠI NGỮ LỚP 2:

- 120 tranh/ ảnh điện tử tích hợp âm thanh
(giọng Anh - Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ
đề sau:

+ CLOTHES

+ ANIMALS

+ DESCRIBE YOUR HOUSE

+ EMOTIONAL ADJECTIVES



+ FAMILY

+ FAVORITE FOOD

+ GREETINGS AND NATIONS

+ MEANS OF TRANSPORT

+ MYHOBBY

+ PLAYGROUND

+ SCHOOL

+ TET FESTIVAL

+ TOYS

- 01 tài liệu tham khảo:

+ Vui học từ vựng Tiếng Anh 2

NGOẠI NGỮ LỚP 3:

- 79 tranh/ ảnh điện tử tích hợp âm thanh (giọng
Anh - Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ đề sau::

+ EXPRESS POSSESSION



+ INTRODUCTIONS

+ LET’S FIND SOMEONE

+ OUR BODIES

+ MY CLASSROOM

+ OUR HOMETOWN

+ MY HOUSE

+ AT THE ZOO

+ DINNER TIME

+ BREAK TIME

- 03 tài liệu tham khảo:

+ Ready for English 3 - Volume 1

+ Ready for English 3 - Volume 2

+ Get ready for concept mapping to learn
English 3 better

NGOẠI NGỮ LỚP 4:



- 81 tranh/ ảnh điện tử tích hợp âm thanh (giọng
Anh - Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ đề sau:

+ Yourself and friends

+ Hobbies, Interests

+ Learning activities at school

+ Extracurricular activities at school

+ Appearances and jobs

+ Abilities

+ Daily routines

+ Daily activities

+ Directions

+ Weather

+ Animals

- 01 tài liệu tham khảo:

+ Get ready for concept mapping to learn



English 4 better.

NGOẠI NGỮ LỚP 5:

- 106 tranh/ ảnh điện tử tích hợp âm thanh
(giọng Anh - Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ
đề sau:

+ All about me

+ Our homes

+ My foreign friends

+ Our free-time activities

+ My future job

+ Our school rooms

+ Out favourite schol activities

+ In our classroom

+ Our outdoor activities

+ Our school trip



+ Family time

+ Our Tet Holiday

+ Our special days

+ Staying healthy

+ Our health

+ Seasons and the weather

+ Stories for children

+ Means of transport

+ Places of interest

+ Our summer holiday

- 03 tài liệu tham khảo:

+ Cùng học tiếng Anh 5 tập 1

+ Cùng học tiếng Anh 5 tập 2

+ Ngữ pháp tiếng Anh



HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1:

- 05 tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 01 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

- 06 tài liệu tham khảo:

+ Bộ sách phát triển năng lực trải nghiệm và
hướng nghiệp 1 - chủ đề: Chăm sóc vẻ ngoài
bản thân và thể hiện cảm xúc.

+ Bộ sách phát triển năng lực trải nghiệm và
hướng nghiệp 1 - chủ đề: Thể hiện tình cảm với
người thân và chăm sóc ngôi nhà.

+ Bộ sách phát triển năng lực trải nghiệm và
hướng nghiệp 1 - chủ đề: Làm quen bạn mới và
việc nên làm ở trường học.

+ Bộ sách phát triển năng lực trải nghiệm và
hướng nghiệp 1 - chủ đề: Xây dựng mối quan
hệ hàng xóm và tham gia hoạt động xã hội.



+ Bộ sách phát triển năng lực trải nghiệm và
hướng nghiệp 1 - chủ đề: Tìm hiểu và bảo tồn
cảnh quan tự nhiên

+ Bộ sách phát triển năng lực trải nghiệm và
hướng nghiệp 1 - chủ đề: Hành động vì môi
trường Xanh - Sạch - Đẹp.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 2:

- 04 bộ tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 04 tài liệu tham khảo:

+ Bộ sách phát triển năng lực: Trải nghiệm và
hướng nghiệp 2 - Chủ đề: Khám phá và rèn
luyện bản thân.

+ Bộ sách phát triển năng lực: Trải nghiệm và
hướng nghiệp 2 - Chủ đề: Chăm sóc gia đình,
xây dựng nhà trường và cộng đồng.

+ Bộ sách phát triển năng lực: Trải nghiệm và
hướng nghiệp 2 - Chủ đề: Bảo vệ cảnh quan và



môi trường.

+ Bộ sách phát triển năng lực: Trải nghiệm và
hướng nghiệp 2 - chủ đề: Tìm hiểu nghề nghiệp
cha mẹ và người thân.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 3:

- 07 bộ tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 02 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 4:

- 04 bộ tranh/ ảnh điện tử:

- 03 video:

- 01 tài liệu tham khảo:

+ Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 4 - Chủ
đề: Trải nghiệm hành vi.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 5:



- 13 tranh/ ảnh điện tử, gồm 02 bộ được quy
định theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 04 video:

- 02 tài liệu tham khảo:

+ Hoạt động trải nghiệm 5 - Hoạt động giáo
dục theo chủ đề

+ Bài tập Hoạt động trải nghiệm 5

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 4:

- 15 tranh/ ảnh điện tử, gồm 06 bộ được quy
định theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 06 video:

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (Dành cho
Tiểu học)

+ Bản đồ hành chính Việt Nam

+ Bản đồ các nước và lãnh thổ trên thế giới



+ Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi
Bắc Bộ

+ Sơ đồ quần thể khu di tích Đền Hùng

+ Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

+ Sơ đồ khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

+ Bản đồ tự nhiên vùng Duyên hải miền Trung

+ Bản đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên

+ Bản đồ tự nhiên vùng Nam Bộ

- 05 tài liệu tham khảo:

+ Cùng em học lịch sử và địa lí 4 - Chủ đề:
Trung du và miền núi Bắc Bộ.

+ Cùng em học lịch sử và địa lí 4 - Chủ đề:
Đồng bằng Bắc Bộ.

+ Cùng em học lịch sử và địa lí 4 - Chủ đề:
Duyên hải miền Trung.

+ Cùng em học lịch sử và địa lí 4 - Chủ đề:



Tây Nguyên.

+ Cùng em học lịch sử và địa lí 4 - Chủ đề:
Nam Bộ.

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5:

- 06 tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 04 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (Dành cho
Tiểu học)

+ Bản đồ hành chính Việt Nam

+ Bản đồ các nước và lãnh thổ trên thế giới

+ Lược đồ chiến thắng Chi Lăng

+ Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ năm
1954



+ Lược đồ chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975

+ Bản đồ tự nhiên Trung Quốc

+ Bản đồ tự nhiên nước Lào

+ Bản đồ tự nhiên nước Campuchia

+ Bản đồ Hành chính - Chính trị Đông Nam Á

- 02 tài liệu tham khảo:

+ Lịch sử và Địa lí 5 - Các nước láng giềng
của Việt Nam.

+ Lịch sử và Địa lí 5 - Tìm hiểu và chung tay
xây dựng thế giới."

"Đạo đức lớp 1:

- 48 tranh/ ảnh điện tử, với 08 bộ được quy định
theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 02 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Đạo đức lớp 2:



- 22 tranh/ ảnh điện tử, gồm 08 bộ được quy
định theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 07 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Đạo đức lớp 3:

- 17 tranh/ ảnh điện tử, với 04 bộ được quy định
theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 04 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Đạo đức lớp 4:

- 07 bộ tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 03 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Đạo đức lớp 5:

- 04 bộ tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT



- 06 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Tiếng việt lớp 1:

- 04 bộ tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 02 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Tiếng việt lớp 2:

- 03 bộ tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 03 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Tiếng việt lớp 3:

- 02 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Tiếng việt lớp 4:

- 01 video được quy định theo Thông tư



37/2021/TT-BGDĐT

Tiếng việt lớp 5:

- 01 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Công nghệ lớp 4

- 01 tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 03 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Công nghệ lớp 5

- 03 tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 04 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Tự nhiên và xã hội lớp 1

- 53 tranh/ ảnh điện tử được quy định theo



Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

Tự nhiên và xã hội lớp 2

- 10 bộ tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 11 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Tự nhiên và xã hội lớp 3:

- 36 tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 06 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Khoa học lớp 4:

- 08 tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 01 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT



Khoa học lớp 5:

- 09 tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 01 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

NGỮ VĂN LỚP 6:

- 20 tranh ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT:

- 04 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT.

- 11 tài liệu tham khảo môn Ngữ Văn gồm:

• Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản văn học lớp 6
(theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018).

• Em học Ngữ văn 6 bằng sơ đồ tư duy (theo
Chương trình giáo dục phổ thông 2018).

• Hệ thống kiến thức Ngữ văn lớp 6 (Theo
Chương trình giáo dục phổ thông 2018).



• Mạch kiến thức tiếng Việt 6: TỪ.

• Mạch kiến thức tiếng Việt 6: CÂU.

• Mạch kiến thức tiếng Việt 6: VĂN BẢN.

• Phương pháp viết văn miêu tả lớp 6 (Lý
thuyết và thực hành).

• Phương pháp viết văn biểu cảm lớp 6 (Lý
thuyết và thực hành).

• Phương pháp viết văn nghị luận lớp 6 (Lý
thuyết và thực hành).

• Phương pháp viết văn tự sự lớp 6 (Lý thuyết
và thực hành).

• Phương pháp viết văn thuyết minh (Lý thuyết
và thực hành).

NGỮ VĂN LỚP 7:

- 04 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT:



- 05 tài liệu tham khảo

+ Mạch Kiến Thức Tiếng Việt 7: Từ Vựng

+ Mạch Kiến Thức Tiếng Việt 7: Ngữ Pháp

+ Mạch Kiến Thức Tiếng Việt 7: Biện Pháp Tu
Từ

+ Mạch Kiến Thức Tiếng Việt 7: Văn Bản

+ Em học Ngữ Văn 7 bằng sơ đồ tư duy

NGỮ VĂN LỚP 8:

- 13 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT.

- 04 tài liệu tham khảo môn Ngữ văn lớp 8
gồm:

+ Cẩm nang Ngữ Văn 8 (tập 1).

+ Cẩm nang Ngữ Văn 8 (tập 2).

+ Luyện tập Ngữ văn 8 (tập 1).



+ Luyện tập Ngữ văn 8 (tập 2).

NGỮ VĂN LỚP 9:

- 12 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT.

- 01 tài liệu tham khảo môn Ngữ văn lớp 9
gồm:

+ Thực hành tiếng Việt 9.

NGOẠI NGỮ LỚP 6:

- 40 tranh điện tử tích hợp âm thanh (giọng Anh
- Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ đề sau:

+ My school

+ My neighbourhood

+ My friends

+ Local environment

+ Community service



- 9 tài liệu tham khảo môn Ngoại Ngữ như:

• Rèn luyện ngữ âm tiếng Anh 6.

• Rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh 6.

• Rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh 6.

• Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh 6.

• Rèn luyện ngữ pháp tiếng Anh 6.

• Rèn luyện từ vựng tiếng Anh 6.

• Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh 6.

• Trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh 6.

• Bộ đề kiểm tra, đánh giá tiếng Anh 6.

NGOẠI NGỮ LỚP 7:

- 50 tranh điện tử tích hợp âm thanh (giọng Anh
- Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ đề sau:

+ Hobbies

+ Health problems



+ Community services

+ Music and Art

+ Food and Drinks

+ Education

- 04 tài liệu tham khảo:

+ Rèn luyện ngữ âm tiếng Anh 7

+ Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh 7

+ Rèn luyện từ vựng tiếng Anh 7

+ Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh 7

NGOẠI NGỮ LỚP 8:

-72 tranh điện tử tích hợp âm thanh (giọng Anh
- Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ đề sau:

+ Teenage years

+ Leisure activities

+ Traditions and customs



+ Life in the countryside

+ Peoples in Vietnam

+ Natural disasters

+ Environment protection

+ Science and technology

+ Life on the other planets

- 02 tài liệu tham khảo:

+ Chinh phục từ vựng Tiếng Anh 8

+ Let's master concept maps to learn English 8
better

NGOẠI NGỮ 9 gồm

- 60 tranh điện tử tích hợp âm thanh (giọng Anh
- Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ đề sau:

+ Local environment

+ City life



+ Teen stress and pressure

+ Life in the past

+ Wonders of Viet Nam

+ Then and Now

+ Recipes and Eating habits

+ Tourism

+ English in the world

+ Space Travel

+ Changing roles in society

+ My future career

- 01 tài liệu tham khảo:

+ Rèn luyện trắc nghiệm tiếng Anh 9

"LỊCH SỬ LỚP 6:

- 04 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT



- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Lược đồ một số di chỉ khảo cổ học tiêu biểu ở
Đông Nam Á và Việt Nam.

+ Lược đồ thế giới cổ đại.

+ Lược đồ Đông Nam Á và các vương quốc cổ
ở Đông Nam Á.

- 15 tài liệu tham khảo môn lịch sử gồm:

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - CHỦ ĐỀ: Em yêu
lịch sử

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - CHỦ ĐỀ: Em trải
nghiệm với tư liệu lịch sử

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - CHỦ ĐỀ: Em trải
nghiệm với thời gian trong lịch sử

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: AI CẬP CỔ ĐẠI

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI



• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: NHÀ NƯỚC VĂN LANG

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: NHÀ NƯỚC ÂU LẠC

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: VIỆT NAM THỜI KÌ BẮC THUỘC

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ VÀ NHÀ NƯỚC
VẠN XUÂN

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: KHỞI NGHĨA MAI THÚC LOAN

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU



VỀ: KHỞI NGHĨA PHÙNG HƯNG

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: CHIẾN THẮNG BẠCH ĐĂNG NĂM 938

LỊCH SỬ LỚP 7:

- 07 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa
lý, thế kỷ XV, XVI

+ Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông
Nam Á

- 07 tài liệu tham khảo môn Lịch Sử gồm:

• Cùng học lịch sử 7 chủ đề: TÂY ÂU TỪ THẾ
KỈ THỨ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI.

• Cùng học lịch sử 7 chủ đề: TRUNG QUỐC
TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX.

• Cùng học lịch sử 7 chủ đề: ẤN ĐỘ TỪ THẾ



KỈ IV ĐẾN THẾ KỈ XIX.

• Cùng học lịch sử 7 chủ đề: ĐÔNG NAM Á
TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU
THẾ KỈ XVI.

• Cùng học lịch sử 7 chủ đề: VIỆT NAM TỪ
THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XV.

• Cùng học lịch sử 7 chủ đề: VIỆT NAM TỪ
ĐẦU THẾ KỈ XV ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI.

• Cùng học lịch sử 7 chủ đề: VÙNG ĐẤT
PHÍA NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU
THẾ KỈ XVI.

LỊCH SỬ LỚP 8:

- 25 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT.

- 04 tài liệu tham khảo môn Lịch sử lớp 8 gồm:

+ Lịch sử 8 Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật,
văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII -
XIX



+ Lịch sử 8 Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế
kỉ XVIII

+ Lịch sử 8 Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI
đến thế kỉ XIX

+ Lịch sử và Địa lí 8 Chuyên đề: Châu Âu và
Bắc Mĩ từ nửa sau thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ
XVIII

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Lược đồ nước Anh thế kỉ XVII

+ Lược đồ diễn biến cơ bản của cuộc chiến
tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ (thế kỉ XVIII)

+ Lược đồ diễn biến cơ bản của cuộc cách
mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII)

+ Lược đồ thế giới thế kỉ XVIII

+ Lược đồ Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ
XVIII

+ Lược đồ phong trào khởi nghĩa nông dân ở



Đàng Ngoài, thế kỉ XVIII

+ Lược đồ cuộc khởi nghĩa của phong trào
nông dân Tây Sơn thế kỉ XVIII

+ Lược đồ vị trí các nước đế quốc từ cuối thế kỉ
XIX, đầu thế kỉ XX

+ Lược đồ diễn biến chính của cuộc Cách mạng
tháng Mười Nga năm 1917

+ Lược đồ Trung Quốc nửa cuối thế kỉ XIX,
đầu thế kỉ XX

+ Lược đồ đế quốc Nhật Bản nửa cuối thế kỉ
XIX, đầu thế kỉ XX

+ Lược đồ khu vực Đông Nam Á nửa cuối thế
kỉ XIX, đầu thế kỉ XX

+ Lược đồ Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX.

+ Lược đồ Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX

LỊCH SỬ LỚP 9:

- 27 video được quy định theo Thông tư



38/2021/TT-BGDĐT

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Lược đồ thế giới từ 1918 đến 1945

+ Lược đồ thế giới trong thời gian 1939 - 1945

+ Lược đồ Cách mạng tháng Tám năm 1945

+ Lược đồ Liên Xô và các nước XHCN ở Đông
Âu trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1991

+ Lược đồ thế giới thể hiện được tình hình địa -
chính trị thế giới, Mỹ và các nước Tây Âu từ
1945 đến 1991

+ Lược đồ Việt Nam thể hiện được tình hình
chính trị - quân sự của Việt Nam từ tháng 12
năm 1946 đến tháng 7 năm 1954

+ Lược đồ Việt Nam từ năm 1954 đến năm
1975

ĐỊA LÍ LỚP 6:

- 11 tranh ảnh điện tử được quy định theo



Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT.

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Bản đồ các khu vực giờ trên Trái Đất.

+ Lược đồ các mảng kiến tạo, vành đai động
đất, núi lửa trên Trái Đất.

+ Lược đồ phân bố lượng mưa trung bình năm
trên Trái Đất.

+ Lược đồ phân bố nhiệt độ trung bình năm
trên Trái Đất.

+ Bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất.

+ Bản đồ các dòng biển trên đại dương thế giới.

+ Bản đồ các loại đất chính trên Trái Đất.

+ Bản đồ các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

+ Bản đồ phân bố dân cư và đô thị trên thế giới.

+ Bản đồ địa hình, Bản đồ hành chính, Bản đồ
giao thông, Bản đồ du lịch.



- 07 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT.

- 08 tài liệu tham khảo môn Địa lí gồm:

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ, atlat địa
lí.

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Khí hậu và biến đổi khí hậu.

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Nước trên Trái Đất.

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Cấu tạo của Trái Đất.

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Trái Đất trong Hệ Mặt Trời.

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Đất và sinh vật trên Trái Đất.

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Con người và thiên nhiên.



• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Lịch, mùa và các đới khí hậu trên Trái Đất.

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Các con sông lớn trên thế giới.

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Dân số thế giới và các châu lục.

ĐỊA LÍ LỚP 7:

- 01 tranh được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 02 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Bản đồ các khu vực giờ trên Trái Đất.

+ Lược đồ các mảng kiến tạo, vành đai động
đất, núi lửa trên Trái Đất.

+ Lược đồ phân bố lượng mưa trung bình năm
trên Trái Đất.



+ Lược đồ phân bố nhiệt độ trung bình năm
trên Trái Đất.

+ Bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất.

+ Bản đồ các dòng biển trên đại dương thế giới.

+ Bản đồ các loại đất chính trên Trái Đất.

+ Bản đồ các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

+ Bản đồ phân bố dân cư và đô thị trên thế giới.

+ Bản đồ địa hình, Bản đồ hành chính, Bản đồ
giao thông, Bản đồ du lịch.

- 08 tài liệu tham khảo môn Địa Lí gồm:

+ Châu Âu và châu Á 7.

+ Châu Phi và châu Mĩ 7.

+ Châu Đại Dương và châu Nam Cực 7.

+ Chuyên đề Địa lí 7: Các cuộc đại phát kiến
địa lí.

+ Bài tập phát triển năng lực nhận thức khoa



học Địa lí 7.

+ Bài tập phát triển năng lực tìm hiểu Địa lí 7.

+ Bài tập phát triển năng lực vận dụng kiến
thức, kĩ năng Địa lí 7.

+ Một số trải nghiệm trong dạy học Lịch sử và
Địa lí 7.

ĐỊA LÍ LỚP 8:

- 02 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT.

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Bản đồ hành chính Việt Nam

+ Bản đồ địa hình và khoáng sản Việt Nam

+ Bản đồ khí hậu Việt Nam

+ Bản đồ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam

+ Bản đồ các nhóm đất chính ở Việt Nam

+ Bản đồ vùng biển của Việt Nam trong Biển



Đông

+ Lược đồ thể hiện phạm vi biển, đảo Việt Nam

+ Lược đồ thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt
Nam đối với các khu vực biển, đảo

- 05 tài liệu tham khảo môn Địa lí lớp 8 gồm:

+ Địa lí tự nhiên Việt Nam 8.

+ Lịch sử và Địa lí 8 Chuyên đề: Vị trí địa lí và
phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

+ Lịch sử và Địa lí 8 Chuyên đề: Khí hậu và
thuỷ văn Việt Nam.

+ Lịch sử và Địa lí 8 Chuyên đề: Thổ nhưỡng
và sinh vật Việt Nam.

+ Lịch sử và Địa lí 8 Chuyên đề: Biển đảo Việt
Nam.

ĐỊA LÍ LỚP 9:

- 01 tranh điện tử được quy định theo Thông tư



38/2021/TT-BGDĐT

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Bản đồ Dân số Việt Nam

+ Bản đồ nông nghiệp Việt Nam

+ Bản đồ công nghiệp Việt Nam

+ Bản đồ giao thông Việt Nam

+ Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi
Bắc Bộ

+ Bản đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi
Bắc Bộ

+ Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng

+ Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng

+ Bản đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ

+ Bản đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ

+ Bản đồ tự nhiên vùng Duyên hải Nam Trung



Bộ

+ Bản đồ kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung
Bộ

+ Bản đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên

+ Bản đồ kinh tế vùng Tây Nguyên

+ Bản đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ

+ Bản đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ

+ Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu
Long

+ Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu
Long

+ Bản đồ một số ngành kinh tế biển Việt Nam

+ Lược đồ thể hiện phạm vi biển, đảo Việt Nam

+ Lược đồ thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt
Nam đối với các khu vực biển, đảo

- 02 tài liệu tham khảo:



+ Lịch sử và Địa lí 9 - Dân cư và các ngành
kinh tế của Việt Nam.

+ Lịch sử và Địa lí 9 - Sự phân hóa lãnh thổ
Việt Nam theo vùng."

"KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 6:

- 12 tranh ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT.

- 08 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 08 Tài liệu tham khảo môn Khoa học tự nhiên
gồm:

+ Bồi dưỡng và nâng cao Khoa học Tự nhiên 6:
NĂNG LƯỢNG, TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI -
Tập 1.

+ Bồi dưỡng và nâng cao Khoa học Tự nhiên 6:
CÁC PHÉP ĐO. LỰC TRONG ĐỜI SỐNG -
Tập 1.

+ Những điều thú vị về Oxi và Không Khí.



+ Những điều thú vị về Vật chất quanh ta.

+ Tuyển tập 500 câu hỏi trắc nghiệm về Hóa
học và môi trường (tập 1).

+ Tuyển tập 500 câu hỏi trắc nghiệm về Hóa
học và môi trường (tập 2).

+ Tuyển tập 500 câu hỏi trắc nghiệm về Hóa
học và đời sống (tập 1).

+ Tuyển tập 500 câu hỏi trắc nghiệm về Hóa
học và đời sống (tập 2).

KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 7:

- 09 tranh ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT

- 07 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 02 tài liệu tham khảo môn Khoa Học Tự
Nhiên gồm:

+ Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở



sinh vật và ứng dụng

+ Cảm ứng, sinh trưởng, phát triển và sinh sản
ở sinh vật và ứng dụng

KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 8:

- 09 tranh ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT.

- 04 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 06 tài liệu tham khảo môn Khoa học tự nhiên
lớp 8 gồm:

+ Khoa học tự nhiên - Con người, môi trường
và ứng dụng 8 (tập 1).

+ Khoa học tự nhiên - Con người, môi trường
và ứng dụng 8 (tập 2).

+ Bộ sách phát triển năng lực khoa học tự nhiên
8 – Chủ đề: Điện .

+ Bộ sách phát triển năng lực khoa học tự nhiên



8 – Chủ đề: Nhiệt.

+ Bộ sách phát triển năng lực khoa học tự nhiên
8 – Chủ đề: Sinh học - Cơ thể người.

+ Bộ sách phát triển năng lực khoa học tự nhiên
8 – Chủ đề: Môi trường và hệ sinh thái.

KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 9:

- 06 tranh điện tử được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 04 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 02 tài liệu tham khảo:

+ Khoa học tự nhiên 9 - Bài tập kiểm tra, đánh
giá về di truyền học.

+ Khoa học tự nhiên 9 - Bài tập kiểm tra, đánh
giá về tiến hóa.

Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp lớp 6:

- 42 tranh ảnh điện tử được quy định theo



Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT.

- 03 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT.

- 04 tài liệu tham khảo môn Hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp gồm:

• Kết nối cuộc sống - Khám phá và rèn luyện
bản thân.

• Kết nối cuộc sống - Tham gia xây dựng gia
đình, nhà trường và cộng đồng.

• Kết nối cuộc sống - Thiên nhiên và hành động
của chúng ta.

• Kết nối cuộc sống - Khám phá nghề nghiệp.

Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp lớp 7:

- 42 tranh ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT

- 05 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT



- 01 tài liệu tham khảo

+ Thực hành Hoạt động trải nghiệm, hướng
nghiệp 7

Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp lớp 8:

- 22 tranh ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT

- 05 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp lớp 9:

- 39 tranh ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT

- 04 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 01 tài liệu tham khảo môn Hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp lớp 9 gồm:

+ Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 -
Hoạt động giáo dục theo chủ đề."



"Công nghệ LỚP 6:

- 13 tranh được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

Công nghệ LỚP 7:

- 04 tranh được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

Công nghệ LỚP 8:

- 06 tranh được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 01 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

Công nghệ LỚP 9:

- 16 tranh được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 03 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT



Giáo dục công dân LỚP 6:

- 20 tranh được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 05 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

Giáo dục công dân LỚP 7:

- 14 tranh được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 01 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

Giáo dục công dân LỚP 8:

- 10 tranhđược quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 01 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

Giáo dục công dân LỚP 9:

- 01 tranh được quy định theo Thông tư



38/2021/TT-BGDĐT

- 02 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

"Được thẩm định nội dung và cấp quyết định
xuất bản điện tử bởi Nhà Xuất bản có chức
năng xuất bản điện tử theo quy định của Luật
Xuất bản.

- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký
hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

- Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động xuất
bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử của Nhà
Xuất bản.

- Nhà Xuất bản cấp phép xuất bản đạt tiêu
chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Tài liệu chứng minh tài liệu tham khảo sử
dụng trong Bộ học liệu điện tử không vi phạm
bản quyền.

- Có tài liệu chứng minh Bản đồ/lược đồ tuân



thủ đúng quy định Luật số: 27/2018/QH14 -
Luật Đo đạc và Bản đồ, Thông tư số
24/2025/TT-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Thông tư trong
lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.

- Nhà xuất bản cấp phép xuất bản phẩm bản đồ
có tôn chỉ, mục đích, chức năng và nhiệm vụ về
xuất bản/phát hành xuất bản phẩm bản đồ theo
giấy phép thành lập Nhà xuất bản.

- Nhà xuất bản cấp phép xuất bản phẩm bản đồ
có Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ của
Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa lý.

- Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

- Người quản lí bộ phận sản xuất xuất bản
phẩm có chứng chỉ nghiệp vụ biên tập xuất bản,
lãnh đạo và quản lý xuất bản.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sản xuất
được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh
doanh xuất bản phẩm theo Điểm a Khoản 3



Điều 36 Luật Xuất bản.

- Được cấp tài khoản đăng nhập, sử dụng trên
trình duyệt web.

- Thời gian sử dụng và bảo hành phần mềm: 02
năm

- Đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO
45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC
27001:2022.

4 Tivi SamSung 65 inch

THÔNG TIN CHUNG

• Bảo hành: Chính hãng 3 năm tận nơi

• Chứng nhận:

o ISO: 9001:2015; 45001:2018;
14001:2015; 50001:2018

o QCVN 118:2018/BTTTT; QCVN
112:2017/BTTTT; QCVN 54:2020/BTTTT;
QCVN 65:2021/BTTTT

o Chứng nhận hợp quy: có

Cái 2



o EMC: Class B

o Safety: 60065, 62368-1

II.MÀN HÌNH

• Kích thước màn hình: 65inch

• Loại sản phẩm: 50Hz E-LED BLU

• Độ phân giải: 3840 x 2160 (4K UHD)

• Độ phủ màu: 98% (sRGB) – tái tạo màu
sắc chính xác, phục vụ hiển thị đồ họa, thí
nghiệm khoa học,

vẽ kỹ thuật

• Độ sáng (loại): 300 nits – đảm bảo nhìn
rõ trong lớp học có ánh sáng đèn hoặc ban ngày

• Thời gian phản hồi (G-to-G): 8ms

• Thời gian hoạt động liên tục: 16/7 (16 giờ
/ ngày, 7 ngày / tuần). 7 – phù hợp lịch học tiêu
chuẩn



(8–10h/ngày)

• Độ cong màn hình: Phẳng

• Công nghệ hình ảnh (Picture Engine):
Crystal Processor 4K - Nâng cấp nội dung thấp
lên gần chuẩn

4K, cải thiện chất lượng hình ảnh bài giảng cũ,
tài liệu SD

• Công nghệ HDR: HDR10+, Công nghệ -
Tăng tương phản – giúp đọc rõ nội dung chữ
trắng/đen hoặc

biểu đồ chi tiết

III. ÂM THANH

• Loại loa: 2CH (10W + 10W)

• Tổng công suất loa: 20W (RMS)

• Công nghệ Dolby Decoder: MS12 2ch

• Công nghệ âm thanh theo dấu chủ thể



(Object Tracking Sound): OST Lite

• Công nghệ Q-Symphony: Có

• Bluetooth Audio: Có

IV. HỆ ĐIỀU HÀNH & TÍNH NĂNG THÔNG
MINH

• Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV, Hệ
điều hành ổn định, hỗ trợ trình chiếu mượt mà
từ USB, qua mạng

LAN/WiFi

• Giao diện Media Home: Có

• Web Browser: Có

• Workspace: Có

• Biz App: có, hỗ trợ trình chiếu và thiết kế
nội dung, qua 1 lần cài đặt.

• Tìm kiếm giọng nói bằng Tiếng Việt: có
(Bixby)



• Trải nghiệm đa thiết bị: Truyền nội dung
từ điện thoại lên TV, Phản chiếu âm thanh, Bật
TV không dây

• Ứng dụng & Dịch vụ thông minh:
Samsung Business TV, Netflix, Amazon Prime,
Google Play Movies &

TV, YouTube

V. HỖ TRỢ TRỢ NĂNG

• Hỗ trợ người khiếm thị: Mô tả âm thanh,
Phóng to Menu và Văn bản, Tương phản cao,
SeeColors, Đảo màu, Thang độ xám, Tắt hình
ảnh

• Hỗ trợ người khiếm thính: Phụ đề, Âm
thanh đa đầu ra, Phóng to ngôn ngữ ký hiệu

• Hỗ trợ người khuyết tật vận động: Lặp lại
nút chậm, Ứng dụng điều khiển từ xa cho mọi
thiết bị

VI. KẾT NỐI



• HDMI: 3 cổng

• USB: 1 cổng

• Ethernet (LAN): 1 cổng

• RF In (Terrestrial/Cable input): 1/1 (dùng
chung)

• Tuner (DVB-T2): Có

• Wi-Fi: Wi-Fi 5

• Bluetooth: Bluetooth 5.3

• Cổng điều khiển ngoài: RJ45

VII. THIẾT KẾ

• Viền màn hình: 3 cạnh không viền
(Bezel-less)

• Màu sắc: Đen

• Chân đế: Chân đứng cơ bản (Flat Feet)

VIII. KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG



• Không chân đế (WxHxD): 1,444.1 x
831.2 x 76.8 mm

• Có chân đế (WxHxD): 1,444.1 x 882.2 x
222 mm

• Đóng gói (WxHxD): 1,578 x 930 x 142
mm

• Trọng lượng không chân đế: 14.2 kg

• Trọng lượng Có chân đế : 14.5kg

• Trọng lượng đóng gói: 21.0 kg

IX. TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

• Nguồn điện: AC 100-240V, 50/60Hz

• Công suất tiêu thụ: 175W

• Công suất tiêu chuẩn (typical): 113.5W

• Cảm biến ánh sáng (Eco Sensor): Có

X. PHỤ KIỆN ĐI KÈM



• Điều khiển từ xa: SolarCell BT Remote

• Pin: Có

• Hướng dẫn sử dụng: Có

• Dây nguồn: Có

Bao gồm khung treo tivi đa năng.

Tích hợp phần mềm Bộ học liệu điện tử được
xây dựng và phát triển bám sát dựa theo thông
tư số 37,38/2021/TT-BGDĐT và Chương trình
GDPT 2018.

Có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ,
lược đồ, âm thanh video, câu hỏi, đề kiểm
tra,…) đi kèm và được tổ chức quản lý thành hệ
thống thư viện điện tử, thuận lợi tra cứu và sử
dụng.

Gồm các chức năng chính:

- Chức năng quản lý học liệu

+ Hỗ trợ tải 1 hoặc nhiều học liệu từ máy cá
nhân lên bộ học liệu điện tử theo định dạng file



quy định.

+ Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng
học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, lược đồ, âm
thanh video, câu hỏi, đề kiểm tra,…).

+ Chức năng phân loại học liệu theo chủ đề,
theo loại học liệu.

+ Chức năng hỗ trợ tìm kiếm học liệu theo từ
khóa tương đối"

"NGOẠI NGỮ LỚP 1:

- 42 tranh/ ảnh điện tử tích hợp âm thanh (giọng
Anh - Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ đề sau:

+ Colours

+ Animals

+ Classroom objects

+ Toys

+ Daily activities



- 01 tài liệu tham khảo:

+ Vui học Từ Vựng Tiếng Anh - Lớp 1.

NGOẠI NGỮ LỚP 2:

- 120 tranh/ ảnh điện tử tích hợp âm thanh
(giọng Anh - Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ
đề sau:

+ CLOTHES

+ ANIMALS

+ DESCRIBE YOUR HOUSE

+ EMOTIONAL ADJECTIVES

+ FAMILY

+ FAVORITE FOOD

+ GREETINGS AND NATIONS

+ MEANS OF TRANSPORT

+ MYHOBBY



+ PLAYGROUND

+ SCHOOL

+ TET FESTIVAL

+ TOYS

- 01 tài liệu tham khảo:

+ Vui học từ vựng Tiếng Anh 2

NGOẠI NGỮ LỚP 3:

- 79 tranh/ ảnh điện tử tích hợp âm thanh (giọng
Anh - Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ đề sau::

+ EXPRESS POSSESSION

+ INTRODUCTIONS

+ LET’S FIND SOMEONE

+ OUR BODIES

+ MY CLASSROOM

+ OUR HOMETOWN



+ MY HOUSE

+ AT THE ZOO

+ DINNER TIME

+ BREAK TIME

- 03 tài liệu tham khảo:

+ Ready for English 3 - Volume 1

+ Ready for English 3 - Volume 2

+ Get ready for concept mapping to learn
English 3 better

NGOẠI NGỮ LỚP 4:

- 81 tranh/ ảnh điện tử tích hợp âm thanh (giọng
Anh - Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ đề sau:

+ Yourself and friends

+ Hobbies, Interests

+ Learning activities at school



+ Extracurricular activities at school

+ Appearances and jobs

+ Abilities

+ Daily routines

+ Daily activities

+ Directions

+ Weather

+ Animals

- 01 tài liệu tham khảo:

+ Get ready for concept mapping to learn
English 4 better.

NGOẠI NGỮ LỚP 5:

- 106 tranh/ ảnh điện tử tích hợp âm thanh
(giọng Anh - Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ
đề sau:



+ All about me

+ Our homes

+ My foreign friends

+ Our free-time activities

+ My future job

+ Our school rooms

+ Out favourite schol activities

+ In our classroom

+ Our outdoor activities

+ Our school trip

+ Family time

+ Our Tet Holiday

+ Our special days

+ Staying healthy



+ Our health

+ Seasons and the weather

+ Stories for children

+ Means of transport

+ Places of interest

+ Our summer holiday

- 03 tài liệu tham khảo:

+ Cùng học tiếng Anh 5 tập 1

+ Cùng học tiếng Anh 5 tập 2

+ Ngữ pháp tiếng Anh

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1:

- 05 tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 01 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT



- 06 tài liệu tham khảo:

+ Bộ sách phát triển năng lực trải nghiệm và
hướng nghiệp 1 - chủ đề: Chăm sóc vẻ ngoài
bản thân và thể hiện cảm xúc.

+ Bộ sách phát triển năng lực trải nghiệm và
hướng nghiệp 1 - chủ đề: Thể hiện tình cảm với
người thân và chăm sóc ngôi nhà.

+ Bộ sách phát triển năng lực trải nghiệm và
hướng nghiệp 1 - chủ đề: Làm quen bạn mới và
việc nên làm ở trường học.

+ Bộ sách phát triển năng lực trải nghiệm và
hướng nghiệp 1 - chủ đề: Xây dựng mối quan
hệ hàng xóm và tham gia hoạt động xã hội.

+ Bộ sách phát triển năng lực trải nghiệm và
hướng nghiệp 1 - chủ đề: Tìm hiểu và bảo tồn
cảnh quan tự nhiên

+ Bộ sách phát triển năng lực trải nghiệm và
hướng nghiệp 1 - chủ đề: Hành động vì môi
trường Xanh - Sạch - Đẹp.



HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 2:

- 04 bộ tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 04 tài liệu tham khảo:

+ Bộ sách phát triển năng lực: Trải nghiệm và
hướng nghiệp 2 - Chủ đề: Khám phá và rèn
luyện bản thân.

+ Bộ sách phát triển năng lực: Trải nghiệm và
hướng nghiệp 2 - Chủ đề: Chăm sóc gia đình,
xây dựng nhà trường và cộng đồng.

+ Bộ sách phát triển năng lực: Trải nghiệm và
hướng nghiệp 2 - Chủ đề: Bảo vệ cảnh quan và
môi trường.

+ Bộ sách phát triển năng lực: Trải nghiệm và
hướng nghiệp 2 - chủ đề: Tìm hiểu nghề nghiệp
cha mẹ và người thân.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 3:

- 07 bộ tranh/ ảnh điện tử được quy định theo



Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 02 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 4:

- 04 bộ tranh/ ảnh điện tử:

- 03 video:

- 01 tài liệu tham khảo:

+ Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 4 - Chủ
đề: Trải nghiệm hành vi.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 5:

- 13 tranh/ ảnh điện tử, gồm 02 bộ được quy
định theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 04 video:

- 02 tài liệu tham khảo:

+ Hoạt động trải nghiệm 5 - Hoạt động giáo
dục theo chủ đề



+ Bài tập Hoạt động trải nghiệm 5

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 4:

- 15 tranh/ ảnh điện tử, gồm 06 bộ được quy
định theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 06 video:

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (Dành cho
Tiểu học)

+ Bản đồ hành chính Việt Nam

+ Bản đồ các nước và lãnh thổ trên thế giới

+ Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi
Bắc Bộ

+ Sơ đồ quần thể khu di tích Đền Hùng

+ Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

+ Sơ đồ khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám



+ Bản đồ tự nhiên vùng Duyên hải miền Trung

+ Bản đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên

+ Bản đồ tự nhiên vùng Nam Bộ

- 05 tài liệu tham khảo:

+ Cùng em học lịch sử và địa lí 4 - Chủ đề:
Trung du và miền núi Bắc Bộ.

+ Cùng em học lịch sử và địa lí 4 - Chủ đề:
Đồng bằng Bắc Bộ.

+ Cùng em học lịch sử và địa lí 4 - Chủ đề:
Duyên hải miền Trung.

+ Cùng em học lịch sử và địa lí 4 - Chủ đề:
Tây Nguyên.

+ Cùng em học lịch sử và địa lí 4 - Chủ đề:
Nam Bộ.

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5:

- 06 tranh/ ảnh điện tử được quy định theo



Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 04 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (Dành cho
Tiểu học)

+ Bản đồ hành chính Việt Nam

+ Bản đồ các nước và lãnh thổ trên thế giới

+ Lược đồ chiến thắng Chi Lăng

+ Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ năm
1954

+ Lược đồ chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975

+ Bản đồ tự nhiên Trung Quốc

+ Bản đồ tự nhiên nước Lào

+ Bản đồ tự nhiên nước Campuchia



+ Bản đồ Hành chính - Chính trị Đông Nam Á

- 02 tài liệu tham khảo:

+ Lịch sử và Địa lí 5 - Các nước láng giềng
của Việt Nam.

+ Lịch sử và Địa lí 5 - Tìm hiểu và chung tay
xây dựng thế giới."

"Đạo đức lớp 1:

- 48 tranh/ ảnh điện tử, với 08 bộ được quy định
theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 02 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Đạo đức lớp 2:

- 22 tranh/ ảnh điện tử, gồm 08 bộ được quy
định theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 07 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT



Đạo đức lớp 3:

- 17 tranh/ ảnh điện tử, với 04 bộ được quy định
theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 04 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Đạo đức lớp 4:

- 07 bộ tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 03 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Đạo đức lớp 5:

- 04 bộ tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 06 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Tiếng việt lớp 1:

- 04 bộ tranh/ ảnh điện tử được quy định theo



Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 02 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Tiếng việt lớp 2:

- 03 bộ tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 03 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Tiếng việt lớp 3:

- 02 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Tiếng việt lớp 4:

- 01 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Tiếng việt lớp 5:

- 01 video được quy định theo Thông tư



37/2021/TT-BGDĐT

Công nghệ lớp 4

- 01 tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 03 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Công nghệ lớp 5

- 03 tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 04 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Tự nhiên và xã hội lớp 1

- 53 tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

Tự nhiên và xã hội lớp 2

- 10 bộ tranh/ ảnh điện tử được quy định theo



Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 11 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Tự nhiên và xã hội lớp 3:

- 36 tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 06 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Khoa học lớp 4:

- 08 tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 01 video được quy định theo Thông tư
37/2021/TT-BGDĐT

Khoa học lớp 5:

- 09 tranh/ ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT

- 01 video được quy định theo Thông tư



37/2021/TT-BGDĐT

NGỮ VĂN LỚP 6:

- 20 tranh ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT:

- 04 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT.

- 11 tài liệu tham khảo môn Ngữ Văn gồm:

• Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản văn học lớp 6
(theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018).

• Em học Ngữ văn 6 bằng sơ đồ tư duy (theo
Chương trình giáo dục phổ thông 2018).

• Hệ thống kiến thức Ngữ văn lớp 6 (Theo
Chương trình giáo dục phổ thông 2018).

• Mạch kiến thức tiếng Việt 6: TỪ.

• Mạch kiến thức tiếng Việt 6: CÂU.

• Mạch kiến thức tiếng Việt 6: VĂN BẢN.



• Phương pháp viết văn miêu tả lớp 6 (Lý
thuyết và thực hành).

• Phương pháp viết văn biểu cảm lớp 6 (Lý
thuyết và thực hành).

• Phương pháp viết văn nghị luận lớp 6 (Lý
thuyết và thực hành).

• Phương pháp viết văn tự sự lớp 6 (Lý thuyết
và thực hành).

• Phương pháp viết văn thuyết minh (Lý thuyết
và thực hành).

NGỮ VĂN LỚP 7:

- 04 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT:

- 05 tài liệu tham khảo

+ Mạch Kiến Thức Tiếng Việt 7: Từ Vựng

+ Mạch Kiến Thức Tiếng Việt 7: Ngữ Pháp

+ Mạch Kiến Thức Tiếng Việt 7: Biện Pháp Tu



Từ

+ Mạch Kiến Thức Tiếng Việt 7: Văn Bản

+ Em học Ngữ Văn 7 bằng sơ đồ tư duy

NGỮ VĂN LỚP 8:

- 13 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT.

- 04 tài liệu tham khảo môn Ngữ văn lớp 8
gồm:

+ Cẩm nang Ngữ Văn 8 (tập 1).

+ Cẩm nang Ngữ Văn 8 (tập 2).

+ Luyện tập Ngữ văn 8 (tập 1).

+ Luyện tập Ngữ văn 8 (tập 2).

NGỮ VĂN LỚP 9:

- 12 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT.

- 01 tài liệu tham khảo môn Ngữ văn lớp 9



gồm:

+ Thực hành tiếng Việt 9.

NGOẠI NGỮ LỚP 6:

- 40 tranh điện tử tích hợp âm thanh (giọng Anh
- Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ đề sau:

+ My school

+ My neighbourhood

+ My friends

+ Local environment

+ Community service

- 9 tài liệu tham khảo môn Ngoại Ngữ như:

• Rèn luyện ngữ âm tiếng Anh 6.

• Rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh 6.

• Rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh 6.

• Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh 6.



• Rèn luyện ngữ pháp tiếng Anh 6.

• Rèn luyện từ vựng tiếng Anh 6.

• Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh 6.

• Trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh 6.

• Bộ đề kiểm tra, đánh giá tiếng Anh 6.

NGOẠI NGỮ LỚP 7:

- 50 tranh điện tử tích hợp âm thanh (giọng Anh
- Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ đề sau:

+ Hobbies

+ Health problems

+ Community services

+ Music and Art

+ Food and Drinks

+ Education

- 04 tài liệu tham khảo:



+ Rèn luyện ngữ âm tiếng Anh 7

+ Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh 7

+ Rèn luyện từ vựng tiếng Anh 7

+ Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh 7

NGOẠI NGỮ LỚP 8:

-72 tranh điện tử tích hợp âm thanh (giọng Anh
- Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ đề sau:

+ Teenage years

+ Leisure activities

+ Traditions and customs

+ Life in the countryside

+ Peoples in Vietnam

+ Natural disasters

+ Environment protection

+ Science and technology



+ Life on the other planets

- 02 tài liệu tham khảo:

+ Chinh phục từ vựng Tiếng Anh 8

+ Let's master concept maps to learn English 8
better

NGOẠI NGỮ 9 gồm

- 60 tranh điện tử tích hợp âm thanh (giọng Anh
- Anh và Anh - Mỹ), gồm các chủ đề sau:

+ Local environment

+ City life

+ Teen stress and pressure

+ Life in the past

+ Wonders of Viet Nam

+ Then and Now

+ Recipes and Eating habits



+ Tourism

+ English in the world

+ Space Travel

+ Changing roles in society

+ My future career

- 01 tài liệu tham khảo:

+ Rèn luyện trắc nghiệm tiếng Anh 9

"LỊCH SỬ LỚP 6:

- 04 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Lược đồ một số di chỉ khảo cổ học tiêu biểu ở
Đông Nam Á và Việt Nam.

+ Lược đồ thế giới cổ đại.

+ Lược đồ Đông Nam Á và các vương quốc cổ



ở Đông Nam Á.

- 15 tài liệu tham khảo môn lịch sử gồm:

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - CHỦ ĐỀ: Em yêu
lịch sử

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - CHỦ ĐỀ: Em trải
nghiệm với tư liệu lịch sử

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - CHỦ ĐỀ: Em trải
nghiệm với thời gian trong lịch sử

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: AI CẬP CỔ ĐẠI

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: NHÀ NƯỚC VĂN LANG

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU



VỀ: NHÀ NƯỚC ÂU LẠC

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: VIỆT NAM THỜI KÌ BẮC THUỘC

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ VÀ NHÀ NƯỚC
VẠN XUÂN

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: KHỞI NGHĨA MAI THÚC LOAN

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: KHỞI NGHĨA PHÙNG HƯNG

• Bộ sách bài tập: Lịch sử 6 - EM TÌM HIỂU
VỀ: CHIẾN THẮNG BẠCH ĐĂNG NĂM 938

LỊCH SỬ LỚP 7:

- 07 video được quy định theo Thông tư



38/2021/TT-BGDĐT

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa
lý, thế kỷ XV, XVI

+ Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông
Nam Á

- 07 tài liệu tham khảo môn Lịch Sử gồm:

• Cùng học lịch sử 7 chủ đề: TÂY ÂU TỪ THẾ
KỈ THỨ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI.

• Cùng học lịch sử 7 chủ đề: TRUNG QUỐC
TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX.

• Cùng học lịch sử 7 chủ đề: ẤN ĐỘ TỪ THẾ
KỈ IV ĐẾN THẾ KỈ XIX.

• Cùng học lịch sử 7 chủ đề: ĐÔNG NAM Á
TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU
THẾ KỈ XVI.

• Cùng học lịch sử 7 chủ đề: VIỆT NAM TỪ



THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XV.

• Cùng học lịch sử 7 chủ đề: VIỆT NAM TỪ
ĐẦU THẾ KỈ XV ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI.

• Cùng học lịch sử 7 chủ đề: VÙNG ĐẤT
PHÍA NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU
THẾ KỈ XVI.

LỊCH SỬ LỚP 8:

- 25 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT.

- 04 tài liệu tham khảo môn Lịch sử lớp 8 gồm:

+ Lịch sử 8 Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật,
văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII -
XIX

+ Lịch sử 8 Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế
kỉ XVIII

+ Lịch sử 8 Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI
đến thế kỉ XIX

+ Lịch sử và Địa lí 8 Chuyên đề: Châu Âu và



Bắc Mĩ từ nửa sau thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ
XVIII

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Lược đồ nước Anh thế kỉ XVII

+ Lược đồ diễn biến cơ bản của cuộc chiến
tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ (thế kỉ XVIII)

+ Lược đồ diễn biến cơ bản của cuộc cách
mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII)

+ Lược đồ thế giới thế kỉ XVIII

+ Lược đồ Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ
XVIII

+ Lược đồ phong trào khởi nghĩa nông dân ở
Đàng Ngoài, thế kỉ XVIII

+ Lược đồ cuộc khởi nghĩa của phong trào
nông dân Tây Sơn thế kỉ XVIII

+ Lược đồ vị trí các nước đế quốc từ cuối thế kỉ
XIX, đầu thế kỉ XX



+ Lược đồ diễn biến chính của cuộc Cách mạng
tháng Mười Nga năm 1917

+ Lược đồ Trung Quốc nửa cuối thế kỉ XIX,
đầu thế kỉ XX

+ Lược đồ đế quốc Nhật Bản nửa cuối thế kỉ
XIX, đầu thế kỉ XX

+ Lược đồ khu vực Đông Nam Á nửa cuối thế
kỉ XIX, đầu thế kỉ XX

+ Lược đồ Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX.

+ Lược đồ Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX

LỊCH SỬ LỚP 9:

- 27 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Lược đồ thế giới từ 1918 đến 1945

+ Lược đồ thế giới trong thời gian 1939 - 1945



+ Lược đồ Cách mạng tháng Tám năm 1945

+ Lược đồ Liên Xô và các nước XHCN ở Đông
Âu trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1991

+ Lược đồ thế giới thể hiện được tình hình địa -
chính trị thế giới, Mỹ và các nước Tây Âu từ
1945 đến 1991

+ Lược đồ Việt Nam thể hiện được tình hình
chính trị - quân sự của Việt Nam từ tháng 12
năm 1946 đến tháng 7 năm 1954

+ Lược đồ Việt Nam từ năm 1954 đến năm
1975

ĐỊA LÍ LỚP 6:

- 11 tranh ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT.

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Bản đồ các khu vực giờ trên Trái Đất.

+ Lược đồ các mảng kiến tạo, vành đai động



đất, núi lửa trên Trái Đất.

+ Lược đồ phân bố lượng mưa trung bình năm
trên Trái Đất.

+ Lược đồ phân bố nhiệt độ trung bình năm
trên Trái Đất.

+ Bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất.

+ Bản đồ các dòng biển trên đại dương thế giới.

+ Bản đồ các loại đất chính trên Trái Đất.

+ Bản đồ các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

+ Bản đồ phân bố dân cư và đô thị trên thế giới.

+ Bản đồ địa hình, Bản đồ hành chính, Bản đồ
giao thông, Bản đồ du lịch.

- 07 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT.

- 08 tài liệu tham khảo môn Địa lí gồm:

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ



ĐỀ: Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ, atlat địa
lí.

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Khí hậu và biến đổi khí hậu.

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Nước trên Trái Đất.

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Cấu tạo của Trái Đất.

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Trái Đất trong Hệ Mặt Trời.

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Đất và sinh vật trên Trái Đất.

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Con người và thiên nhiên.

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Lịch, mùa và các đới khí hậu trên Trái Đất.

• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Các con sông lớn trên thế giới.



• Bộ sách phát triển năng lực: Địa lí 6 - CHỦ
ĐỀ: Dân số thế giới và các châu lục.

ĐỊA LÍ LỚP 7:

- 01 tranh được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 02 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Bản đồ các khu vực giờ trên Trái Đất.

+ Lược đồ các mảng kiến tạo, vành đai động
đất, núi lửa trên Trái Đất.

+ Lược đồ phân bố lượng mưa trung bình năm
trên Trái Đất.

+ Lược đồ phân bố nhiệt độ trung bình năm
trên Trái Đất.

+ Bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất.



+ Bản đồ các dòng biển trên đại dương thế giới.

+ Bản đồ các loại đất chính trên Trái Đất.

+ Bản đồ các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

+ Bản đồ phân bố dân cư và đô thị trên thế giới.

+ Bản đồ địa hình, Bản đồ hành chính, Bản đồ
giao thông, Bản đồ du lịch.

- 08 tài liệu tham khảo môn Địa Lí gồm:

+ Châu Âu và châu Á 7.

+ Châu Phi và châu Mĩ 7.

+ Châu Đại Dương và châu Nam Cực 7.

+ Chuyên đề Địa lí 7: Các cuộc đại phát kiến
địa lí.

+ Bài tập phát triển năng lực nhận thức khoa
học Địa lí 7.

+ Bài tập phát triển năng lực tìm hiểu Địa lí 7.

+ Bài tập phát triển năng lực vận dụng kiến



thức, kĩ năng Địa lí 7.

+ Một số trải nghiệm trong dạy học Lịch sử và
Địa lí 7.

ĐỊA LÍ LỚP 8:

- 02 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT.

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Bản đồ hành chính Việt Nam

+ Bản đồ địa hình và khoáng sản Việt Nam

+ Bản đồ khí hậu Việt Nam

+ Bản đồ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam

+ Bản đồ các nhóm đất chính ở Việt Nam

+ Bản đồ vùng biển của Việt Nam trong Biển
Đông

+ Lược đồ thể hiện phạm vi biển, đảo Việt Nam

+ Lược đồ thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt



Nam đối với các khu vực biển, đảo

- 05 tài liệu tham khảo môn Địa lí lớp 8 gồm:

+ Địa lí tự nhiên Việt Nam 8.

+ Lịch sử và Địa lí 8 Chuyên đề: Vị trí địa lí và
phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

+ Lịch sử và Địa lí 8 Chuyên đề: Khí hậu và
thuỷ văn Việt Nam.

+ Lịch sử và Địa lí 8 Chuyên đề: Thổ nhưỡng
và sinh vật Việt Nam.

+ Lịch sử và Địa lí 8 Chuyên đề: Biển đảo Việt
Nam.

ĐỊA LÍ LỚP 9:

- 01 tranh điện tử được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- Bản đồ/Lược đồ gồm:

+ Bản đồ Dân số Việt Nam



+ Bản đồ nông nghiệp Việt Nam

+ Bản đồ công nghiệp Việt Nam

+ Bản đồ giao thông Việt Nam

+ Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi
Bắc Bộ

+ Bản đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi
Bắc Bộ

+ Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng

+ Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng

+ Bản đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ

+ Bản đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ

+ Bản đồ tự nhiên vùng Duyên hải Nam Trung
Bộ

+ Bản đồ kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung
Bộ

+ Bản đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên



+ Bản đồ kinh tế vùng Tây Nguyên

+ Bản đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ

+ Bản đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ

+ Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu
Long

+ Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu
Long

+ Bản đồ một số ngành kinh tế biển Việt Nam

+ Lược đồ thể hiện phạm vi biển, đảo Việt Nam

+ Lược đồ thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt
Nam đối với các khu vực biển, đảo

- 02 tài liệu tham khảo:

+ Lịch sử và Địa lí 9 - Dân cư và các ngành
kinh tế của Việt Nam.

+ Lịch sử và Địa lí 9 - Sự phân hóa lãnh thổ
Việt Nam theo vùng."



"KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 6:

- 12 tranh ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT.

- 08 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 08 Tài liệu tham khảo môn Khoa học tự nhiên
gồm:

+ Bồi dưỡng và nâng cao Khoa học Tự nhiên 6:
NĂNG LƯỢNG, TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI -
Tập 1.

+ Bồi dưỡng và nâng cao Khoa học Tự nhiên 6:
CÁC PHÉP ĐO. LỰC TRONG ĐỜI SỐNG -
Tập 1.

+ Những điều thú vị về Oxi và Không Khí.

+ Những điều thú vị về Vật chất quanh ta.

+ Tuyển tập 500 câu hỏi trắc nghiệm về Hóa
học và môi trường (tập 1).

+ Tuyển tập 500 câu hỏi trắc nghiệm về Hóa



học và môi trường (tập 2).

+ Tuyển tập 500 câu hỏi trắc nghiệm về Hóa
học và đời sống (tập 1).

+ Tuyển tập 500 câu hỏi trắc nghiệm về Hóa
học và đời sống (tập 2).

KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 7:

- 09 tranh ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT

- 07 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 02 tài liệu tham khảo môn Khoa Học Tự
Nhiên gồm:

+ Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở
sinh vật và ứng dụng

+ Cảm ứng, sinh trưởng, phát triển và sinh sản
ở sinh vật và ứng dụng

KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 8:



- 09 tranh ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT.

- 04 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 06 tài liệu tham khảo môn Khoa học tự nhiên
lớp 8 gồm:

+ Khoa học tự nhiên - Con người, môi trường
và ứng dụng 8 (tập 1).

+ Khoa học tự nhiên - Con người, môi trường
và ứng dụng 8 (tập 2).

+ Bộ sách phát triển năng lực khoa học tự nhiên
8 – Chủ đề: Điện .

+ Bộ sách phát triển năng lực khoa học tự nhiên
8 – Chủ đề: Nhiệt.

+ Bộ sách phát triển năng lực khoa học tự nhiên
8 – Chủ đề: Sinh học - Cơ thể người.

+ Bộ sách phát triển năng lực khoa học tự nhiên
8 – Chủ đề: Môi trường và hệ sinh thái.



KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 9:

- 06 tranh điện tử được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 04 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 02 tài liệu tham khảo:

+ Khoa học tự nhiên 9 - Bài tập kiểm tra, đánh
giá về di truyền học.

+ Khoa học tự nhiên 9 - Bài tập kiểm tra, đánh
giá về tiến hóa.

Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp lớp 6:

- 42 tranh ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT.

- 03 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT.

- 04 tài liệu tham khảo môn Hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp gồm:



• Kết nối cuộc sống - Khám phá và rèn luyện
bản thân.

• Kết nối cuộc sống - Tham gia xây dựng gia
đình, nhà trường và cộng đồng.

• Kết nối cuộc sống - Thiên nhiên và hành động
của chúng ta.

• Kết nối cuộc sống - Khám phá nghề nghiệp.

Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp lớp 7:

- 42 tranh ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT

- 05 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 01 tài liệu tham khảo

+ Thực hành Hoạt động trải nghiệm, hướng
nghiệp 7

Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp lớp 8:

- 22 tranh ảnh điện tử được quy định theo



Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT

- 05 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp lớp 9:

- 39 tranh ảnh điện tử được quy định theo
Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT

- 04 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 01 tài liệu tham khảo môn Hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp lớp 9 gồm:

+ Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 -
Hoạt động giáo dục theo chủ đề."

"Công nghệ LỚP 6:

- 13 tranh được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

Công nghệ LỚP 7:

- 04 tranh được quy định theo Thông tư



38/2021/TT-BGDĐT

Công nghệ LỚP 8:

- 06 tranh được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 01 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

Công nghệ LỚP 9:

- 16 tranh được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 03 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

Giáo dục công dân LỚP 6:

- 20 tranh được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 05 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT



Giáo dục công dân LỚP 7:

- 14 tranh được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 01 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

Giáo dục công dân LỚP 8:

- 10 tranhđược quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 01 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

Giáo dục công dân LỚP 9:

- 01 tranh được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

- 02 video được quy định theo Thông tư
38/2021/TT-BGDĐT

"Được thẩm định nội dung và cấp quyết định
xuất bản điện tử bởi Nhà Xuất bản có chức
năng xuất bản điện tử theo quy định của Luật



Xuất bản.

- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký
hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

- Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động xuất
bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử của Nhà
Xuất bản.

- Nhà Xuất bản cấp phép xuất bản đạt tiêu
chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Tài liệu chứng minh tài liệu tham khảo sử
dụng trong Bộ học liệu điện tử không vi phạm
bản quyền.

- Có tài liệu chứng minh Bản đồ/lược đồ tuân
thủ đúng quy định Luật số: 27/2018/QH14 -
Luật Đo đạc và Bản đồ, Thông tư số
24/2025/TT-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Thông tư trong
lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.



- Nhà xuất bản cấp phép xuất bản phẩm bản đồ
có tôn chỉ, mục đích, chức năng và nhiệm vụ về
xuất bản/phát hành xuất bản phẩm bản đồ theo
giấy phép thành lập Nhà xuất bản.

- Nhà xuất bản cấp phép xuất bản phẩm bản đồ
có Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ của
Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa lý.

- Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

- Người quản lí bộ phận sản xuất xuất bản
phẩm có chứng chỉ nghiệp vụ biên tập xuất bản,
lãnh đạo và quản lý xuất bản.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sản xuất
được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh
doanh xuất bản phẩm theo Điểm a Khoản 3
Điều 36 Luật Xuất bản.

- Được cấp tài khoản đăng nhập, sử dụng trên
trình duyệt web.

- Thời gian sử dụng và bảo hành phần mềm: 02
năm



- Đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO
45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC
27001:2022.

5

Bàn học sinh tiểu học 02
chổ ngồi loại gỗ (01 bàn, 02

ghế)
Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi
(các cỡ theo TT 26, 01 bàn ,

02 ghế)

- Bàn học sinh: Mặt bàn gỗ dài 1,2m, rộng
0,5m, cao 0,63m bằng gỗ ván ghép Xoan mộc
dày 17mm; mặt trước và 2 bên hông bằng gỗ
ván ghép Xoan mộc dày 10mm. Khung, vách
ngăn, đáy hộc bằng gỗ Thao lao. Vách ngăn gỗ
ván dày 10mm; đáy hộc gỗ ván dày 12mm.
Thanh đứng gỗ 45x45, các thanh đố nằm liên
kết sử dụng gỗ 30x40, có 2 móc cặp ở hai bên
đầu bàn. Toàn bộ sơn PU màu sậm. Khung liên
kết mộng.

- Ghế học sinh, Kích thước cỡ V:
(360x340x370 - 740) mm. Mặt ghế bằng gỗ ván
ghép Xoan mộc dày 17mm. Khung, ván mặt tựa
bằng gỗ Thao lao. Toàn bộ sơn PU màu sậm.
Khung liên kết mộng

Nhà sản xuất đáp ứng: ISO 9001:2015, ISO
45001:2018, ISO 14001: 2015, TCVN

Bộ 115



7490:2005 và Thông tư liên tịch số
26/2011/TTLT - BGDĐT - BKHCN - BYT.

6

Bàn ghế học sinh THCS 02
chổ ngồi loại gỗ (01 bàn, 02
ghế)Bàn ghế học sinh 2 chỗ
ngồi (các cỡ theo Thông tư

26, 01 bàn, 02 ghế)

- Bàn học sinh : (D:1200x R:500xC:690)mm.
Mặt bàn gỗ dài 1,2m, rộng 0,5m bằng gỗ ván
ghép Xoan mộc dày 17mm; mặt trước và 2 bên
hông bằng gỗ ván ghép Xoan mộc dày 15mm.
Khung, vách ngăn, đáy hộc bằng gỗ Thao lao.
Vách ngăn gỗ ván dày 15mm; đáy hộc gỗ ván
dày 12mm. Thanh đứng gỗ 45x45, các thanh đố
nằm liên kết sử dụng gỗ 30x40, có 2 móc cặp ở
hai bên đầu bàn. Toàn bộ sơn PU màu sậm.
Khung liên kết mộng.

- Ghế học sinh: (360x400x410 - 800) mm. Mặt
ghế bằng gỗ ván ghép Xoan mộc dày 17mm.
Khung, ván mặt tựa bằng gỗ Thao lao. Toàn bộ
sơn PU màu sậm. Khung liên kết mộng.

Nhà sản xuất đáp ứng: ISO 9001:2015, ISO
45001:2018, ISO 14001: 2015, TCVN
7490:2005 và Thông tư liên tịch số
26/2011/TTLT - BGDĐT - BKHCN - BYT.

Bộ 20



Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính
năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù
hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương
đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.

3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra hình dáng, chủng loại, tài liệu, vận hành
- Có cam kết bằng văn bản các nội dung sau:
+ Chi phí cho việc kiểm tra do nhà thầu chịu trách nhiệm.
+ Nếu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu, tùy tình hình cụ thể bên mua sẽ đưa ra yêu cầu cụ thể, bên cung cấp có trách
nhiệm đáp ứng.
+ Thiết bị được thử nghiệm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật mới được nghiệm thu, bàn giao.


